
 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

   

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 08/8/2026 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Omi tại văn bản số 

10/2026/CV-OMI ngày 17/6/2026; Công ty cổ phần Ominext tại văn bản 

20/2026/CV-OMN ngày 17/6/2026; Công ty TNHH quốc tế Econic tại văn bản số 

01-2026/CV-CBMP/ECONIC ngày 08/07/026; Công ty TNHH Changwon 

Profession Việt Nam tại văn bản ngày 09/7/2026; Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc 

tế Thùy Dung  tại văn bản số 05/2026/CV-TDIC ngày 13/7/2026; Công ty TNHH 

Aexel Biomed Việt Nam tại văn bản ngày 16/6/2026; Công ty TNHH XNK quốc tế 

Hòa Sunny tại văn bản số 01-2026/CV-CBMP/HOA SUNNY ngày 16/7/2026; Công 

ty TNHH Minh Long Phát Sài Gòn tại văn bản ngày 10/7/2026; Công ty TNHH MN 

Cosmetic tại văn bản số 06/CV-CBMP/MNC ngày 02/7/2026; Công ty TNHH 

thương mại Dewei tại văn bản số 01/2026/TH/DEWEI ngày 27/7/2026; Công ty 

TNHH Welstory Việt Nam tại văn bản số 76/2026/WELV-CV ngày 12/8/2026; Công 

ty TNHH DY Medicos tại văn bản số 01/CV-DYMEDICOS ngày 06/7/2026; Công 

ty TNHH tư vấn toàn cầu Itrust Việt Nam tại văn bản ngày 17/8/2026; Công ty 

TNHH Netta tại văn bản số 01/2026/CVTH-CBMP ngày 05/8/2026; Công ty TNHH 

Plan Do See Việt Nam tại văn bản số 01/PLAN DO SEE ngày 25/8/2026; Công ty 

TNHH đầu tư thương mại XNK Asean tại văn bản số 01/2026/CV-ASEAN ngày 

25/8/2026; Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tại văn bản số 47/2026/HBL-

VN ngày 14/8/2026;  Công ty TNHH thương mại Minh Anh tại văn bản số 08/MA-

CV ngày 10/7/2026; Công ty cổ phần dịch vụ văn phòng Bắc Hà tại văn bản số 

01/CV-BH ngày 30/7/2026  về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  
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                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 227 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 

mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c);  

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Cục TTĐT&CĐS-Bộ VHTT&DL 

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 227 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng      năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty cổ phần tập đoàn Omi (Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0105772099) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
Ngày cấp 

1 TO-PLAN TO-PLAN Aloe  Skin Cream 
163054/21/CBMP-

QLD 
09/12/2021 

2 REIHAKU 
REIHAKU HATOMUGI TONE 

UP BODY MILK 

169257/22/CBMP-

QLD 
28/04/2022 

3 RÊVEUR RÊVEUR SCALP SHAMPOO 
173938/22/CBMP-

QLD 
29/06/2022 

4 S SELECT 
S SELECT UV CUT GEL 

LOTION 

175097/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

5 S SELECT 
S SELECT SUPER 

CLEANSING SUMI 

175111/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

6 S SELECT S SELECT HORSE OIL 100% 
175114/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

7 S SELECT S SELECT UV CUT SPRAY 
175116/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

8 DEVE 

DEVE CICA SKIN 

CONDITIONING HYDRO 

MOISTURE GEL 

182255/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

9 BEANSTALK 

BEANSTALK HAKIRA 

TOOTHPASTE GEL APPLE 

FLAVOR 

210393/23/CBMP-

QLD 
28/08/2023 

2. Công ty cổ phần Ominext (Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110263562) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

10 
Botanical 

Marche 

Botanical Marche Deep 

Cleansing Gel 

258673/24/CBMP-

QLD 
10/12/2024 

11 
Botanical 

Marche 

Botanical Marche Cleansing 

Clay Foam 

259265/24/CBMP-

QLD 
16/12/2024 

3. Công ty TNHH quốc tế Econic (Địa chỉ: Tầng 1 nhà BT5.26, khu biệt thự BT5, Khu đô 

thị Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 

0108998055) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

12 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE 

LIPIDRO ODŻYWCZE 

SERUM-OLEJEK 

REGENERUJĄCE 30 ML 

261884/25/CBMP-

QLD 
01/01/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

13 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE 

ENZYME PEELING 3 

ENZYMY 40 ML 

261885/25/CBMP-

QLD 
01/01/2025 

14 TOŁPA 

TOŁPA clinical boost 

RETINAL ADVANCED 0,1% 

serum do twarzy 30 ml 

261886/25/CBMP-

QLD 
01/01/2025 

15 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE 

SEBIO+ CICA-KREM 

KORYGUJĄCY 

NIEDOSKONAŁOŚCI 40 ML 

261887/25/CBMP-

QLD 
01/01/2025 

16 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE 

LIPIDRO ODŻYWCZY 

KREM-OLEJEK 

REGENERUJĄCY 40 ML 

261888/25/CBMP-

QLD 
01/01/2025 

17 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE 

SEBIO+ PEELING 3 KWASY 

50 ML 

261889/25/CBMP-

QLD 
02/01/2025 

18 TOŁPA 

TOŁPA dermo face melaclear 

krem rozjaśniający 

przebarwienia NOC 40 ml 

261890/25/CBMP-

QLD 
02/01/2025 

19 TOŁPA 

TOŁPA dermo face melaclear 

krem rozjaśniający 

przebarwienia DZIEŃ 40 ml 

261891/25/CBMP-

QLD 
02/01/2025 

20 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE SEBIO 

MAX EFEKT 

ZŁUSZCZAJĄCY 

KONCENTRAT ZWĘŻAJĄCY 

PORY 75 ML 

261896/25/CBMP-

QLD 
02/01/2025 

21 TOŁPA 

TOŁPA dermo face melaclear 

intensywne serum korygujące 

przebarwienia 30 ml 

261897/25/CBMP-

QLD 
02/01/2025 

22 TOŁPA 

TOŁPA dermo face melaclear 

rozjaśniający peeling kwasowo-

witaminowy 50 ml 

262169/25/CBMP-

QLD 
03/01/2025 

23 TOŁPA 

TOŁPA DERMO FACE 

SEBIO+ SERUM 4 

MOLEKUŁY 20 ML 

262974/25/CBMP-

QLD 
11/01/2025 

24 tołpa 
tołpa IDEAL AGE cica regen 

serum regenerujące 30 ml 

293174/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 

25 tołpa 
tołpa IDEAL AGE next retin 

serum biostymulujące 30 ml 

293175/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 

26 tołpa 

tołpa IDEAL AGE new skin 

krem progresywnie odnawiający 

50 ml 

293176/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 

27 tołpa 
tołpa dermo face SEBIO+. active 

retinoid retinoid-serum 30 ml 

293178/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

28 tołpa 

tołpa dermo face SEBIO+. SPF 

50+ krem KREM 

FOTOOCHRONNY 40 ml 

293179/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 

29 tołpa 

tołpa dermo face enzyme 

enzymatyczne serum 

rozświetlające 30 ml 

293180/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 

30 tołpa 

tołpa dermo face enzyme 

enzymatyczne serum 

nawilżające 30 ml 

293197/25/CBMP-

QLD 
30/09/2025 

4. Công ty TNHH Changwon Profession Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Intracom, 

số 33 Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 

0109385608) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

31 CHANGWON CHANGWON COLOR 66.0 
181213/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

32 CHANGWON CHANGWON OXIDANT 3% 
181214/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

33 CHANGWON CHANGWON COLOR 7.77 
181222/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

34 CHANGWON CHANGWON OXIDANT 12% 
181223/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

35 CHANGWON CHANGWON OXIDANT 9% 
181224/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

36 CHANGWON CHANGWON W-12.18 
181225/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

37 CHANGWON CHANGWON W-11.11 
181226/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

38 CHANGWON CHANGWON COLOR 88.0 
181227/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

39 CHANGWON CHANGWON OXIDANT 6% 
181228/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

40 CHANGWON CHANGWON W-12.32 
181229/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

41 CHANGWON 
CHANGWON COLOR W-

12.01 

181230/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

42 CHANGWON CHANGWON COLOR 55.0 
181231/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

43 CHANGWON CHANGWON COLOR 44.0 
181232/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

44 CHANGWON CHANGWON COLOR 8.43 
181233/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

45 CHANGWON CHANGWON COLOR 33.0 
181234/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

46 CHANGWON CHANGWON COLOR W+ 
181235/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

47 CHANGWON CHANGWON COLOR 8.22 
181236/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

48 CHANGWON CHANGWON COLOR 8.11 
181237/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

49 CHANGWON CHANGWON COLOR 9.11 
181238/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

50 CHANGWON CHANGWON COLOR 8.32 
181239/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

51 CHANGWON CHANGWON COLOR 7.18 
181240/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

52 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.77 
181241/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

53 CHANGWON CHANGWON COLOR 7.75 
181242/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

54 CHANGWON CHANGWON COLOR 8.3 
181243/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

55 CHANGWON CHANGWON COLOR 7.4 
181244/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

56 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.45 
181245/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

57 CHANGWON CHANGWON COLOR 5.5 
181246/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

58 CHANGWON CHANGWON COLOR 5.3 
181247/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

59 CHANGWON CHANGWON COLOR 0.66 
181248/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

60 CHANGWON CHANGWON COLOR 0.00 
181249/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

61 CHANGWON CHANGWON COLOR 0.22 
181250/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

62 CHANGWON CHANGWON COLOR 0.11 
181251/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

63 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.43 
181252/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

64 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.11 
181253/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

65 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.5 
181254/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

66 CHANGWON CHANGWON COLOR 8.4 
181255/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

67 CHANGWON CHANGWON COLOR 5.77 
181256/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

68 CHANGWON CHANGWON COLOR 7.45 
181257/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

69 CHANGWON CHANGWON COLOR 5.66 
181260/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

70 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.4 
181261/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

71 CHANGWON CHANGWON COLOR 6.3 
181262/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

72 CHANGWON CHANGWON COLOR 5.75 
181263/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

73 CHANGWON CHANGWON COLOR 5.71 
181264/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

74 CHANGWON CHANGWON COLOR 0.45 
181265/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

75 CHANGWON CHANGWON COLOR 0.33 
181266/22/CBMP-

QLD 
12/09/2022 

5. Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung (Địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, 

Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã 

số thuế: 0106639692) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

76 JMSOLUTION 

JMSOLUTION DERMA 

CARE CENTELLA REPAIR 

TONER XL CLEAR 

160546/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

77 JMSOLUTION 

JMSOLUTION 

PANTHELENE BARRIER 

CREAM 

160547/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

78 JMSOLUTION 
JMSOLUTION  GLOW FILL 

SPA TONER 

160548/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

79 JMSOLUTION 
JMSOLUTION  GLOW FILL 

SPA SERUM 

160549/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

80 JMSOLUTION 

JMSOLUTION GLOW 

LUMINOUS FLOWER MIST 

Rose 

160550/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

81 JMSOLUTION 

JMSOLUTION ACTIVE 

GOLDEN CAVIAR 

NOURISHING MASK 

PRIME 

160556/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

82 JMSOLUTION 

JMSOLUTION ACTIVE 

BIRDS' NEST MOISTURE 

MASK PRIME 

160557/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

83 JMSOLUTION 

JMSOLUTION CAMELLIA 

GLACIER WATER 

ICELAND MASK SNOW 

160558/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

84 JMSOLUTION 

JMSOLUTION HONEY 

LUMINOUS ROYAL 

PROPOLIS MASK BLACK 

160559/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

85 JMSOLUTION 

JMSOLUTION  MARINE 

LUMINOUS PEARL DEEP 

MOISTURE MASK PEARL 

160560/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

86 JMSOLUTION 

JMSOLUTION  ACTIVE 

PINK SNAIL 

BRIGHTENING MASK 

PRIME 

160561/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

87 JMSOLUTION 

JMSOLUTION SNOW 

LOTUS GLACIER WATER 

ALASKA MASK SNOW 

160562/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

88 JMSOLUTION 

JMSOLUTION WATER 

LUMINOUS AVOCADO OIL 

AMPOULE MASK BLACK 

160563/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

89 JMSOLUTION 

JMSOLUTION GLOW 

LUMINOUS FLOWER SUN 

SPRAY ROSE 

160564/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

90 JMSOLUTION 

JMSOLUTION MARINE 

LUMINOUS PEARL DEEP 

MOISTURE SOOTHING 

GEL PEARL 

160565/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

91 JMSOLUTION 

JMSOLUTION WATER 

LUMINOUS S.O.S RINGER 

MASK BLACK 

160567/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

92 JMSOLUTION 

JMSOLUTION MARINE 

LUMINOUS BLACK PEARL 

BALANCING MASK PEARL 

160568/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

93 JMSOLUTION 

JMSOLUTION ACTIVE 

JELLYFISH VITAL MASK 

PRIME 

160569/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

94 JMSOLUTION 

JMSOLUTION CENTELLA 

ALOE+MUSHROOM+TEA 

TREE MASK NUTRI 

160570/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

95 JMSOLUTION 

JMSOLUTION 

PANTHELENE INTENSIVE 

BARRIER MASK 

160571/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

96 JMSOLUTION 

JMSOLUTION NIACIN 

PEARL+COCONUT 

OIL+PINK ROSE MASK 

NUTRI 

160572/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

97 JMSOLUTION 

JMSOLUTION MARINE 

LUMINOUS BLACK PEARL 

BLACKHEAD 3 STEP 

PEARL 

160573/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

98 JMSOLUTION 

JMSOLUTION DERMA 

CARE CERAMIDE 

CLEANSING WATER 

CLEAR 

160574/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

99 JMSOLUTION 

JMSOLUTION EDELWEISS 

GLACIER WATER ALPS 

MASK SNOW 

160575/21/CBMP-

QLD 
04/11/2021 

100 JMSOLUTION 

JMSOLUTION MARINE 

LUMINOUS PEARL DEEP 

MOISTURE MIST Pearl 

161151/21/CBMP-

QLD 
11/11/2021 

101 
CHASIN' 

RABBITS 

CHASIN' RABBITS GREEN 

GOLDEN RULER 

161153/21/CBMP-

QLD 
11/11/2021 

102 
CHASIN' 

RABBITS 

CHASIN' RABBITS MAGIC 

BEAUTY SHROOM 

161154/21/CBMP-

QLD 
11/11/2021 

103 JMSOLUTION 
JMSOLUTION  GLOW FILL 

SPA CREAM 

162727/21/CBMP-

QLD 
03/12/2021 

104 
CHASIN' 

RABBITS 

CHASIN' RABBITS G'DAY 

MATE SUNSCREEN 

163279/21/CBMP-

QLD 
14/12/2021 

105 JMSOLUTION 

JMSOLUTION 

PANTHELENE WATER 

TREATMENT DOUBLE 

BOOSTER 

163379/21/CBMP-

QLD 
15/12/2021 

106 L'ESSENTIAL L'ESSENTIAL Triple Cream 
167437/22/CBMP-

QLD 
08/03/2022 

107 
CHASIN' 

RABBITS 

CHASIN' RABBITS ALOE U 

VERA MUCH SOOTHING 

GEL 

167918/22/CBMP-

QLD 
15/03/2022 

108 L'ESSENTIAL 

L'ESSENTIAL RHODIOLA 

BLANC DOUBLE 

AMPOULE 

184041/22/CBMP-

QLD 
28/09/2022 

109 
CHASIN' 

RABBITS 

CHASIN' RABBITS GREEN 

GOLDEN RULER 

201201/23/CBMP-

QLD 
07/05/2023 

110 
CHASIN' 

RABBITS 

CHASIN' RABBITS 

MINDFUL BUBBLE 

CLEANSE 

202339/23/CBMP-

QLD 
26/05/2023 

111 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Glow Serum 

Propolis + Niacinamide 

220319/23/CBMP-

QLD 
24/12/2023 

112 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Matte Sun 

Stick Mugwort + Camelia 

220320/23/CBMP-

QLD 
24/12/2023 

113 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Ginseng 

Essence Water 

220326/23/CBMP-

QLD 
24/12/2023 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

114 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Revive Eye 

Serum Ginseng + Retinal 

220327/23/CBMP-

QLD 
24/12/2023 

115 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Red Bean 

Refreshing Pore Mask 

220328/23/CBMP-

QLD 
24/12/2023 

116 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Dynasty 

Cream 

221126/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

117 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Relief Sun : 

Rice + Probiotics SPF 50+ 

PA++++ 

221127/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

118 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Centella 

Asiatica Calming Mask 

221128/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

119 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Glow Deep 

Serum Rice + Alpha-Arbutin 

221129/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

120 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Red Bean 

Water Gel 

221426/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

121 
BEAUTY OF 

JOSEON 

Beauty of Joseon Green Plum 

Refreshing Cleanser 

221427/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

6. Công ty TNHH Aexel Biomed Việt Nam (Địa chỉ: 66 Đường 52 – TML, Phường Cát 

Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0314351697) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

122 MELATITE MELATITE CREAM PACK 
233186/24/CBMP-

QLD 
17/04/2024 

123 GENEO GENEO Primer Gel 
258879/24/CBMP-

QLD 
11/12/2024 

7. Công ty TNHH XNK quốc tế Hòa Sunny (Địa chỉ: 42 Louis IX, Đường Đại Mỗ, 

Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110406309) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

124 HOA SUNNY 

HOA SUNNY PERFECT 

WHITE FACIAL 

SUNSCREEN SPF45 

PA++++ 

256159/24/CBMP-

QLD 
23/11/2024 

125 HOA SUNNY 
HOA SUNNY MELASMA 

FACIAL CREAM 

256160/24/CBMP-

QLD 
23/11/2024 

8. Công ty TNHH Minh Long Phát Sài Gòn (Địa chỉ: 23C Đường TL02, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0317261064) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

126 Anna Bella 
Anna Bella Angel Aqua 

Expert Hydrated Facial Mask 

173761/22/CBMP-

QLD 
28/06/2022 

127 Rosebeauty 
Rosebeauty Collagen Bird's 

nest mask 

179604/22/CBMP-

QLD 
23/08/2022 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

128 Coconio' 

Coconio’ Anna Bella 

Haematococcus Pluvialis 

Facial Repair Mask 

179605/22/CBMP-

QLD 
23/08/2022 

129 701 701 Collagen Eye Balm 
179606/22/CBMP-

QLD 
23/08/2022 

130 Rwinebeauty Rwinebeauty Placenta Mask 
196177/23/CBMP-

QLD 
03/03/2023 

131 YICAOTEN 
YICAOTEN FAST BLACK 

HAIR COLOR 

210289/23/CBMP-

QLD 
28/08/2023 

132 Rwine Beauty 
Rwine Beauty Moisturizing 

Mask 

308435/26/CBMP-

QLD 
04/02/2026 

9. Công ty TNHH MN Cosmetic (Địa chỉ: 237/33/143B Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0318618750) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

133 LIYAPAI LIYAPAI Day Face Cream 
262703/25/CBMP-

QLD 
08/01/2025 

134 LIYAPAI LIYAPAI Night Face Cream 
262704/25/CBMP-

QLD 
08/01/2025 

135 DEMEJINE DEMEJINE Night Cream 
268309/25/CBMP-

QLD 
06/03/2025 

136 MEIDUZI MEIDUZI Night Cream 
268310/25/CBMP-

QLD 
06/03/2025 

137 MEIDUZI MEIDUZI Day Cream 
268311/25/CBMP-

QLD 
06/03/2025 

138 DEMEJINE DEMEJINE Day Cream 
268312/25/CBMP-

QLD 
06/03/2025 

139 MEIDUZI MEIDUZI Day Cream 
309940/26/CBMP-

QLD 
26/02/2026 

140 MEIDUZI MEIDUZI Night Cream 
309955/26/CBMP-

QLD 
26/02/2026 

141 DAMEI JINNI 
DAMEI JINNI NIGHT 

CREAM 

309963/26/CBMP-

QLD 
26/02/2026 

142 DAMEI JINNI DAMEI JINNI DAY CREAM 
309964/26/CBMP-

QLD 
26/02/2026 

143 LIYA DEME LIYA DEME DAY CREAM 
311034/26/CBMP-

QLD 
06/03/2026 

144 LIYA DEME 
LIYA DEME NIGHT 

CREAM 

311035/26/CBMP-

QLD 
06/03/2026 

145 LIYA DEME LIYA DEME ESSENCE 
326679/26/CBMP-

QLD 
03/06/2026 

146 LIYA DEME 

LIYA DEME SPF50+ PA+++ 

SUNSCREEN ISOLATION 

BEAUTY CREAM 

326680/26/CBMP-

QLD 
03/06/2026 
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10. Công ty TNHH thương mại Dewei (Địa chỉ: Số nhà 21 Phố Nguyễn Đăng, Phường 

Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2301253713) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

147 U-Svip 
U-Svip ENERGIZING 

SHAMPOO 

226203/24/CBMP-

QLD 
16/02/2024 

148 U-Svip 
U-Svip VITALIZING BODY 

WASH 

226204/24/CBMP-

QLD 
16/02/2024 

11. Công ty TNHH Welstory Việt Nam (Địa chỉ: Số 21, Đường 8, KCN Thương mại và 

Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II, Xã Tam Giang, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 

2300873626) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

149 BN&K 
BN&K PEARL DAILY 

ESSENCE MASK PACK 

174909/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

150 BN&K 
BN&K COLLAGEN DAILY 

ESSENCE MASK PACK 

174910/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

151 BN&K 

BN&K HYALURONIC 

ACID DAILY ESSENCE 

MASK PACK 

174911/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

152 BN&K 

BN&K POMEGRANATE 

DAILY ESSENCE MASK 

PACK 

174912/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

153 BN&K 
BN&K VITAMIN C DAILY 

ESSENCE MASK PACK 

174913/22/CBMP-

QLD 
18/07/2022 

154 ReinPlatz 
ReinPlatz Hydro Glow 

Vitanol Lotion 

191941/22/CBMP-

QLD 
23/12/2022 

155 ReinPlatz 
ReinPlatz Hydro Glow 

Vitanol Cream 

191942/22/CBMP-

QLD 
23/12/2022 

156 ReinPlatz 
ReinPlatz Hydro Glow 

Vitanol Toner 

191943/22/CBMP-

QLD 
23/12/2022 

157 ReinPlatz 
ReinPlatz Hydro Glow 

Vitanol Serum 

191944/22/CBMP-

QLD 
23/12/2022 

158 ReinPlatz 
ReinPlatz Hydro Glow 

Vitanol Cleanser 

191945/22/CBMP-

QLD 
23/12/2022 

12. Công ty TNHH DY Medicos (Địa chỉ: Số 56, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0317281455) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

159 Salex Salex Hydro 
236325/24/CBMP-

QLD 
16/05/2024 

160 Salex Salex W 
236327/24/CBMP-

QLD 
16/05/2024 

161 Salex Salex H1.0 
236328/24/CBMP-

QLD 
16/05/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

162 Salex Salex Deepcell 
236329/24/CBMP-

QLD 
16/05/2024 

13. Công ty TNHH tư vấn toàn cầu Itrust Việt Nam (Địa chỉ: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ 

Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 0108423402) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

163  Lip Balm 
244823/24/CBMP-

QLD 
23/07/2024 

14. Công ty TNHH Netta (Địa chỉ: 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0316351974) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

164  WHITE WAX 
212374/23/CBMP-

QLD 
22/09/2023 

165  ROLL ON WAX 
212375/23/CBMP-

QLD 
22/09/2023 

166  WHITE PEARL WAX 
212376/23/CBMP-

QLD 
22/09/2023 

167  PEARL PINK WAX 
212377/23/CBMP-

QLD 
22/09/2023 

168  MACARON WAX 
212378/23/CBMP-

QLD 
22/09/2023 

169  WHITE CHOCOLATE WAX 
237146/24/CBMP-

QLD 
23/05/2024 

170  TEA TREE WAX 
237162/24/CBMP-

QLD 
23/05/2024 

171  HONEY WAX 
237163/24/CBMP-

QLD 
23/05/2024 

172  ALOE VERA WAX 
237164/24/CBMP-

QLD 
23/05/2024 

173  PINK ROSE WAX 
237165/24/CBMP-

QLD 
23/05/2024 

15. Công ty TNHH Plan Do See Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố 

Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0105910736) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

174  Daily Essence Face Mask 
326697/26/CBMP-

QLD 
03/06/2026 

16. Công ty TNHH đầu tư thương mại XNK Asean (Địa chỉ: Số 10, ngách 91, ngõ 634, 

Đường Kim Giang, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 

0110092839) 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

175 Bigen Bigen Hoyu Cream Tone 6G 
267020/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

176 Bigen Bigen Speedy Color Cream 3 
267021/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

177 Bigen Bigen Speedy Color Cream 4 
267022/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

178 Bigen Bigen Speedy Color Milky 3 
267023/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

179 Bigen Bigen Hoyu Cream Tone 4G 
267024/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

180 Bigen Bigen Speedy Color Cream 7 
267025/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

181 Bigen Bigen Speedy Color Cream 5 
267026/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

182 Bigen Bigen Speedy Color Cream 6 
267027/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

183 Bigen Bigen Speedy Color Milky 4 
267028/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

184 Bigen Bigen Speedy Color Milky 5 
267029/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

185 Bigen Bigen Speedy Color Milky 7 
267030/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

186 Bigen Hoyu Men's Bigen 5 
267031/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

187 Bigen Bigen Speedy Color Milky 6 
267032/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

188 Bigen Bigen Hoyu Cream Tone 5G 
267033/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

189 Bigen Bigen Hoyu Cream Tone 3G 
267034/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

190 Bigen Bigen Hoyu Cream Tone 7G 
267035/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

191 Bigen Hoyu Men's Bigen 6 
267036/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

192 Bigen Hoyu Men's Bigen 7 
267037/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

193 Bigen Bigen Speedy Color Milky 2 
272633/25/CBMP-

QLD 
19/04/2025 

17. Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam (Địa chỉ: Số 26 đường Trần Cao Vân, 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0309069208) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

194 
HERBALIFE 

NUTRITION 

HERBALIFE NUTRITION 

Vitamin Mask - Moisturizing 

168860/22/CBMP-

QLD 
28/03/2022 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

195 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN 

HYDRATING EYE CREAM 

183526/22/CBMP-

QLD 
26/09/2022 

196 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

SOOTHING ALOE 

CLEANSER 

184879/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

197 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

ENERGIZING HERBAL 

TONER 

184888/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

198 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

REPLENISHING NIGHT 

CREAM 

184889/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

199 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

PURIFYING MINT CLAY 

MASK 

184890/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

200 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN 

FIRMING EYE GEL 

184891/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

201 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

POLISHING CITRUS 

CLEANSER 

184892/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

202 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN LINE 

MINIMIZING SERUM 

184893/22/CBMP-

QLD 
04/10/2022 

203 
HERBALIFE 

NUTRITION 

HERBALIFE NUTRITION 

Vitamin Mask - Trial Kit 

190671/22/CBMP-

QLD 
29/11/2022 

204 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN LINE 

MINIMIZING SERUM 

210540/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

205 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN 

FIRMING EYE GEL 

210716/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

206 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN 

HYDRATING EYE CREAM 

210717/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

207 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

PURIFYING MINT CLAY 

MASK 

210718/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

208 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

REPLENISHING NIGHT 

CREAM 

210719/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

209 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

SOOTHING ALOE 

CLEANSER 

210720/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

210 
HERBALIFE 

NUTRITION 

HERBAL ALOE 

STRENGTHENING 

CONDITIONER 

210721/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 

211 
HERBALIFE 

NUTRITION 

HERBAL ALOE 

STRENGTHENING 

SHAMPOO 

210722/23/CBMP-

QLD 
30/08/2023 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

212 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

PROTECTIVE 

MOISTURIZER SPF 

30/PA+++ 

215968/23/CBMP-

QLD 
02/11/2023 

213 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

INSTANT REVEAL BERRY 

SCRUB 

218992/23/CBMP-

QLD 
13/12/2023 

214 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

ENERGIZING HERBAL 

TONER 

218993/23/CBMP-

QLD 
13/12/2023 

215 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

POLISHING CITRUS 

CLEANSER 

218994/23/CBMP-

QLD 
13/12/2023 

216 HERBALIFE 
HERBALIFE SKIN 

HYDRATING EYE CREAM 

260705/24/CBMP-

QLD 
25/12/2024 

217 HERBALIFE 

HERBALIFE SKIN 

ENERGIZING HERBAL 

TONER 

310460/26/CBMP-

QLD 
02/03/2026 

218 
HERBALIFE 

SKIN 
FIRMING EYE GEL 

324134/26/CBMP-

QLD 
22/05/2026 

18. Công ty TNHH thương mại Minh Anh (Địa chỉ: Số nhà 25 ngõ 102 đường Huyền 

Quang, Phường Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2400522607) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

219 VERIDIQUE 

VERIDIQUE ROSE BERRY 

WATER TONE UP SUN 

CREAM 

293391/25/CBMP-

QLD 
01/10/2025 

220 VERIDIQUE 
VERIDIQUE CICA 

CALENDULA WATER 

293401/25/CBMP-

QLD 
01/10/2025 

221 VERIDIQUE 

VERIDIQUE CICA 

CALENDULA CALMING 

GEL CREAM 

293402/25/CBMP-

QLD 
01/10/2025 

222 VERIDIQUE 
VERIDIQUE ROSE BERRY 

GLOW BB SERUM 

293403/25/CBMP-

QLD 
01/10/2025 

223 VERIDIQUE 

VERIDIQUE CICA 

CALENDULA WHIP 

CLEANSER 

293404/25/CBMP-

QLD 
01/10/2025 

224 FONEWLEV 
Fonewlev Vitamin Milk 

Whitening Cream 

293458/25/CBMP-

QLD 
01/10/2025 

19. Công ty cổ phần dịch vụ văn phòng Bắc Hà (Địa chỉ: Lô 36, Đường Lý Quốc Sư, 

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2300280048) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

225 
BRAND 

COLLECTION 

BRAND COLLECTION 

CARLOTTA NO.126 

244710/24/CBMP-

QLD 
23/07/2024 



15 

 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

226 
BRAND 

COLLECTION 

BRAND COLLECTION 

CARLOTTA NO.100 

244711/24/CBMP-

QLD 
23/07/2024 

227 
BRAND 

COLLECTION 

BRAND COLLECTION 

CARLOTTA NO.136 

244712/24/CBMP-

QLD 
23/07/2024 
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